DANH SÁCH
Thành lập Tổ Công nghệ số cộng đồng các thôn trên địa bàn xã Hưng Vũ
(Kèm theo Quyết định số     /QĐ-UBND ngày    /8/2025 của UBND xã Hưng Vũ)
	TT
	Tổ
CNSCĐ
	                  Họ và tên
	Phân công
	Số điện thoại

	1
	
Thôn
Lương Minh
	1
	Hoàng Thọ Lào
	BTCB, Trưởng thôn
	Tổ trưởng
	0854044299

	
	
	2
	Hoàng Thọ Điều
	Bí thư CĐTN
	Tổ phó 
	

	
	
	3
	Hoàng Thị Hoàn
	Chi hội trưởng PN
	Tổ viên
	

	
	
	4
	Hoàng Thọ Thơn
	Phó BTCB, Trưởng BCTMT
	Tổ viên
	

	
	
	5
	Hoàng Thọ Dược
	Tổ trưởng Tổ An ninh
	Tổ viên
	

	
	
	6
	Hoàng Công Trung
	Công an xã
	P trách hỗ trợ thôn
	

	2
	Thôn
Nông Lục
	1
	Hoàng Đình Quyền
	BTCB, Trưởng thôn
	Tổ trưởng
	

	
	
	2
	Dương Thị Hiên
	Bí thư CĐTN
	Tổ phó 
	

	
	
	3
	Dương Thị Liên
	Chi hội trưởng PN
	Tổ viên
	

	
	
	4
	Hoàng Đình Sóng
	Phó thôn
	Tổ viên
	

	
	
	5
	Hoàng Văn Phong
	Thôn đội trưởng
	Tổ viên
	

	
	
	6
	Hoàng Công Trung
	Công an xã
	P trách hỗ trợ thôn
	

	3
	
Thôn
Xuân Giao
	1
	Hoàng Thị Roanh
	BTCB, Trưởng thôn
	Tổ trưởng
	

	
	
	2
	Hoàng Doãn Thẳng
	Bí thư CĐTN
	Tổ phó 
	

	
	
	3
	Hoàng Thị Nhiệm
	Chi hội trưởng PN
	Tổ viên
	

	
	
	4
	Hoàng Doãn Duy
	Phó thôn
	Tổ viên
	

	
	
	5
	Hoàng Thị Điểm
	Trưởng BCTMT
	Tổ viên
	

	
	
	6
	Hoàng Công Trung
	Công an xã
	P trách hỗ trợ thôn
	

	4
	
Thôn
Tiên Hội


	1
	Dương Công Lệ
	BTCB, Trưởng thôn
	Tổ trưởng
	0393094616

	
	
	2
	Đinh Thị My
	Phó BTCB, TB CTMT
	Tổ phó 
	

	
	
	3
	Dương Công Bách
	Bí thư CĐTN
	Tổ viên
	

	
	
	4
	Dương Thị Khôn
	Chi hội trưởng PN
	Tổ viên
	0379441359

	
	
	5
	Dương Công Môn
	Tổ trưởng tổ vay vốn
	Tổ viên
	0326672664

	
	
	6
	Hoàng Công Trung
	Công an xã
	P trách hỗ trợ thôn
	

	5
	
Thôn
Minh Đán

	1
	Hoàng Đình Thép
	BTCB, Trưởng thôn
	Tổ trưởng
	

	
	
	2
	Hoàng Đình Tiêu
	Phó BTCB, TB CTMT
	Tổ phó 
	

	
	
	3
	Hoàng Minh Hiếu
	Bí thư CĐTN
	Tổ viên
	

	
	
	4
	Hoàng Thị Cúc
	Chi hội trưởng PN
	Tổ viên
	

	
	
	5
	Hoàng Đình Sỹ
	Phó thôn, tổ trưởng an ninh
	Tổ viên
	

	
	
	6
	Hoàng Công Trung
	Công an xã
	P trách hỗ trợ thôn
	

	6
	Thôn
Hiệp Lực

	1
	Hoàng Đình Vinh
	BTCB, Trưởng thôn
	Tổ trưởng
	

	
	
	2
	Lương Phương Thanh
	Bí thư CĐTN
	Tổ phó 
	

	
	
	3
	Dương Thị Thuận
	Chi hội trưởng PN
	Tổ viên
	

	
	
	4
	Hoàng Đình Dân
	Thôn đội trưởng
	Tổ viên
	

	
	
	5
	Hoàng Đình Toàn
	Tổ phó an ninh
	Tổ viên
	

	
	
	6
	Hoàng Công Trung
	Công an xã
	P trách hỗ trợ thôn
	

	7
	
Thôn
Mỏ Nhài
	1
	Bùi Quang Trung
	BTCB, Trưởng thôn
	Tổ trưởng
	

	
	
	2
	Đỗ Minh Trí
	Bí thư CĐTN
	Tổ phó 
	

	
	
	3
	Nguyễn Thị Ngọc
	Chi hội trưởng PN
	Tổ viên
	

	
	
	4
	Hoàng Ngọc Lân
	Trưởng Ban CTMT
	Tổ viên
	

	
	
	5
	Trần Thị Dịu
	Tổ trưởng tổ vay vốn
	Tổ viên
	

	
	
	6
	Lâm Tiến Đạt
	Công an xã
	P trách hỗ trợ thôn
	

	8
	Thôn
Ma Hin
	1
	Dương Công Trọng
	BTCB, Trưởng thôn
	Tổ trưởng
	0398113219

	
	
	2
	Dương Thị Ngọc
	Phó BTCB, Trưởng Ban CTMT
	Tổ phó 
	

	
	
	3
	Dương Thị Quy
	Chi hội trưởng PN
	Tổ viên
	

	
	
	4
	Dương Thị Mai
	Bí thư CĐTN
	Tổ viên
	

	
	
	5
	Dương Công Đình
	Phó thôn, Tổ phó an ninh
	Tổ viên
	

	
	
	6
	Lâm Tiến Đạt
	Công an xã
	P trách hỗ trợ thôn
	

	9
	

Thôn
An Ninh
	1
	Dương Công Nông
	BTCB, Trưởng thôn
	Tổ trưởng
	

	
	
	2
	Dương Công Thống
	Bí thư CĐTN
	Tổ phó 
	

	
	
	3
	Dương Thị Ngân
	Chi hội trưởng PN
	Tổ viên
	

	
	
	4
	Dương Công Thống
	Phó thôn
	Tổ viên
	

	
	
	5
	Dương Công Tuân
	Thôn Đội Trưởng
	Tổ viên
	

	
	
	6
	Lâm Tiến Đạt
	Công an xã
	P trách hỗ trợ thôn
	

	10
	Thôn
Nà Nuầy
	1
	Dương Công Nam
	BTCB, Trưởng thôn
	Tổ trưởng
	

	
	
	2
	Dương Công Điểm
	Bí thư CĐTN, Tổ trưởng Tổ AN
	Tổ phó 
	

	
	
	3
	Dương Thị Thùy
	Chi hội trưởng PN
	Tổ viên
	

	
	
	4
	Dương Công Lưu
	Tổ phó Tổ AN
	Tổ viên
	

	
	
	5
	Dương Thị Khai
	Chi hội trưởng Hội ND
	Tổ viên
	

	
	
	6
	Hoàng Công Trung
	Công an xã
	P trách hỗ trợ thôn
	

	11
	Thôn
Làng Huyền
	1
	Hoàng Đình Đón
	BTCB, Trưởng thôn
	Tổ trưởng
	0347706034

	
	
	2
	Hoàng Đình Luật
	Bí thư CĐTN
	Tổ phó 
	0988223107

	
	
	3
	Hoàng Thị Nhịp
	Chi hội trưởng PN
	Tổ viên
	0354230715

	
	
	4
	Hoàng Thị Diện
	Hội viên Chi hội PN
	Tổ viên
	0386430846

	
	
	5
	Hoàng Thu Hồng
	Hội viên Chi hội PN
	Tổ viên
	0396657298

	
	
	6
	Lâm Tiến Đạt
	Công an xã
	P trách hỗ trợ thôn
	

	12
	Thôn
Làng Thẳm
	1
	Dương Văn Bộ
	BTCB, Trưởng thôn
	Tổ trưởng
	

	
	
	2
	Dương Văn Thiện
	Bí thư CĐTN
	Tổ phó 
	

	
	
	3
	Dương Thị Kim
	Chi hội trưởng PN
	Tổ viên
	

	
	
	4
	Hoàng Thị Xuyên
	Thôn đội trưởng
	Tổ viên
	

	
	
	5
	Dương Thị Thanh
	Công dân trong thôn
	Tổ viên
	

	
	
	6
	Lâm Tiến Đạt
	Công an xã
	P trách hỗ trợ thôn
	

	13
	Thôn
Lân Gặt
	1
	Hoàng Đình Thi
	BTCB, Trưởng thôn
	Tổ trưởng
	

	
	
	2
	Dương Văn Tiệp
	Bí thư CĐTN
	Tổ phó 
	

	
	
	3
	Dương Thị Hậu
	Chi hội trưởng PN
	Tổ viên
	

	
	
	4
	Hoàng Văn Trần
	Đoàn viên Đoàn TN
	Tổ viên
	

	
	
	5
	Hoàng Văn Hữu
	Hội viên Hội ND thôn
	Tổ viên
	

	
	
	6
	Vi Văn Bôn
	Công an xã
	P trách hỗ trợ thôn
	

	14
	Thôn
Táng Nàng
	1
	Bế Văn Lõ
	BTCB, Trưởng thôn
	Tổ trưởng
	

	
	
	2
	Bế Văn Uyên
	Bí thư CĐTN
	Tổ phó 
	

	
	
	3
	Hoàng Thị Hương
	Chi hội trưởng PN
	Tổ viên
	

	
	
	4
	Hoàng Văn Vũ
	Thôn đội trưởng
	Tổ viên
	

	
	
	5
	Hoàng Văn Mơi
	Tổ trưởng Tổ an ninh
	Tổ viên
	

	
	
	6
	Vi Văn Bôn
	Công an xã
	P trách hỗ trợ thôn
	

	15
	Thôn
Pá Chí
	1
	Hoàng Văn Tới
	BTCB, Trưởng thôn
	Tổ trưởng
	

	
	
	2
	Hoàng Văn Đạt
	Bí thư CĐTN
	Tổ phó 
	

	
	
	3
	Hoàng Thị Chính
	Chi hội trưởng PN
	Tổ viên
	

	
	
	4
	Hoàng Thị Loan
	Trưởng ban CTMT
	Tổ viên
	

	
	
	5
	Hoàng Văn Diệu
	Tổ trưởng tổ an ninh
	Tổ viên
	

	
	
	6
	Triệu Văn Nguyên
	Công an xã
	P trách hỗ trợ thôn
	

	16
	Thôn
Làng Mỏ
	1
	Hoàng Văn Dương
	BTCB, Trưởng thôn
	Tổ trưởng
	

	
	
	2
	Bế Văn Thẩm
	Bí thư CĐTN
	Tổ phó 
	

	
	
	3
	Hoàng Thị Định
	Chi hội trưởng PN
	Tổ viên
	

	
	
	4
	Hoàng Đình Hoàn
	Chi hội trưởng Hội ND
	Tổ viên
	

	
	
	5
	Hoàng Văn Thiết
	Trưởng Ban CTMT
	Tổ viên
	

	
	
	6
	Triệu Văn Nguyên
	Công an xã
	P trách hỗ trợ thôn
	

	17
	Thôn
Làng Gà 1
	1
	Bế Văn Cừ
	BTCB, Trưởng thôn
	Tổ trưởng
	

	
	
	2
	Nguyễn Thị Chính
	BT ĐTN, Chi hội trưởng PN
	Tổ phó 
	

	
	
	3
	Hoàng Thị Đượm
	Trưởng ban CTMT
	Tổ viên
	

	
	
	4
	Bế Văn Mười
	Tổ trưởng Tổ An ninh
	Tổ viên
	

	
	
	5
	Bế Văn Lẫy
	Chi hội Trưởng ND
	Tổ viên
	

	
	
	6
	Vi Văn Bôn
	Công an xã
	P trách hỗ trợ thôn
	

	18
	
	1
	Dương Thị Thùy
	BTCB, Trưởng thôn
	Tổ trưởng
	

	
	
	2
	Hoàng Văn Chức
	Bí thư CĐTN
	Tổ phó 
	

	
	
	3
	Bế Thị Thảo
	Chi hội trưởng PN
	Tổ viên
	

	
	
	4
	Hoàng Thị Lời
	Y tá Cộng đồng
	Tổ viên
	

	
	
	5
	Nguyễn Thị Chiền
	Hội viên phụ nữ thôn
	Tổ viên
	

	
	
	6
	Vi Văn Bôn
	Công an xã
	P trách hỗ trợ thôn
	

	19
	Thôn
Làng Rộng
	1
	Dương Văn Tráng
	BTCB, Trưởng thôn
	Tổ trưởng
	

	
	
	2
	Dương Văn Diện
	Bí thư CĐTN
	Tổ phó 
	

	
	
	3
	Hoàng Thị Loan
	Chi hội trưởng PN
	Tổ viên
	

	
	
	4
	Dương Văn Của
	Phó thôn
	Tổ viên
	

	
	
	5
	Dương Văn Đức
	Thôn đội trưởng
	Tổ viên
	

	
	
	6
	Triệu Văn Nguyên
	Công an xã
	P trách hỗ trợ thôn
	

	20
	Thôn
Thâm Vớt
	1
	Dương Đức Tư
	BTCB, Trưởng thôn
	Tổ trưởng
	

	
	
	2
	Dương Thị Diễm
	Bí thư CĐTN
	Tổ phó 
	

	
	
	3
	Dương Thị Nhanh
	Chi hội trưởng PN
	Tổ viên
	

	
	
	4
	Dương Thời Điền
	Thôn đội trưởng
	Tổ viên
	

	
	
	5
	Dương Văn Hoan
	Trưởng ban CTMT
	Tổ viên
	

	
	
	6
	Triệu Văn Nguyên
	Công an xã
	P trách hỗ trợ thôn
	

	21
	Thôn
Làng Giáo
	1
	Dương Văn Cửu
	BTCB, Trưởng thôn
	Tổ trưởng
	

	
	
	2
	Hoàng Văn Trường
	Bí thư CĐTN
	Tổ phó 
	

	
	
	3
	Dương Thị Nhuyên
	Chi hội trưởng PN
	Tổ viên
	

	
	
	4
	Dương Văn Đảng
	Thôn đội trưởng
	Tổ viên
	

	
	
	5
	Dương Văn Đẹp
	Phó thôn
	Tổ viên
	

	
	
	6
	Triệu Văn Nguyên
	Công an xã
	P trách hỗ trợ thôn
	

	22
	Thôn
Nooc Mò
	1
	Triệu Tiến Vượng
	BTCB, Trưởng thôn
	Tổ trưởng
	

	
	
	2
	Đặng Hữu Thọ
	Bí thư CĐTN
	Tổ phó 
	

	
	
	3
	Đặng Thị Tâm
	Chi hội trưởng PN
	Tổ viên
	

	
	
	4
	Triệu Thị Xuân
	Chi hội phó PN
	Tổ viên
	

	
	
	5
	Đặng Quỳnh Sơn
	Tổ Phó Tổ AN
	Tổ viên
	

	
	
	6
	Vi Văn Bôn
	Công an xã
	P trách hỗ trợ thôn
	

	23
	Thôn
Pá Ó
	1
	Triệu Sinh Đường
	BTCB, Trưởng thôn
	Tổ trưởng
	

	
	
	2
	Bàn Tài Lưu
	Bí thư CĐTN
	Tổ phó 
	

	
	
	3
	Triệu Thị Lành
	Chi hội trưởng PN
	Tổ viên
	

	
	
	4
	Đặng Văn Thuận
	Y tá thôn bản
	Tổ viên
	

	
	
	5
	Triệu Tiến Trình
	Chi hội trưởng Hội ND
	Tổ viên
	

	
	
	6
	Vi Văn Bôn
	Công an xã
	P trách hỗ trợ thôn
	

	24
	Thôn
Lân Cà
	1
	Triệu Tiến Hồng
	BTCB, Trưởng thôn
	Tổ trưởng
	

	
	
	2
	Triệu Sinh Hòa
	Bí thư CĐTN
	Tổ phó 
	

	
	
	3
	Triệu Thị Nảy
	Chi hội trưởng PN
	Tổ viên
	

	
	
	4
	Triệu Văn Tiến
	Phó thôn
	Tổ viên
	

	
	
	5
	Triệu Sinh Phượng
	Tổ phó tổ AN
	Tổ viên
	

	
	
	6
	Triệu Văn Nguyên
	Công an xã
	P trách hỗ trợ thôn
	

	25
	Thôn Lân Cà – Lân Hoèn
	1
	Bàn Nho Kim
	BTCB, Trưởng thôn
	Tổ trưởng
	

	
	
	2
	Đặng Hữu Kim
	Bí thư CĐTN
	Tổ phó 
	

	
	
	3
	Triệu Thị Phương
	Chi hội trưởng PN
	Tổ viên
	

	
	
	4
	Triệu Văn Lý
	Tổ trưởng tổ AN
	Tổ viên
	

	
	
	5
	Đặng Hữu Liên
	Cộng tác viên DS
	Tổ viên
	

	
	
	6
	Triệu Văn Nguyên
	Công an xã
	P trách hỗ trợ thôn
	



(Ấn định danh sách gồm 25 tổ)

5

